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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

1. Thông tin chung về học phần
1.1 Tên học phần
	Tên học phần tiếng Việt:	Giới và phát triển
	Tên tiếng Anh:	Gender and Development
1.2 Mã số học phần:        GPT4    
1.3 Số tín chỉ:   
Lý thuyết                 : 25 tiết
Bài tập                     : 0 tiết
Thảo luận                : 5 tiết
Thực hành/thực tập: 0 tiết    
Tự học                      : 60 tiết
(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành)
2. Đơn vị phụ trách học phần
Bộ môn: Công tác xã hội
Khoa/Viện/Trung tâm: Kinh tế và Quản trị kinh doanh
3. Điều kiện tiên quyết: Không
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Mục tiêu môn học: 
Sau khi học xong sinh viên có khả năng:
	Về kiến thức: 
	- Trình bày và phân tích được các khái niệm cơ bản về giới và phát triển.
	- Giải thích được vai trò, ý nghĩa và phương pháp phân tích giới 
	-  Trình bầy được các chính sách liên quan đến giới và phát triển
Về kỹ năng:
	- Lựa chọn được công cụ phân tích giới 
	- Thực hiện được các bước phân tích giới 
Về thái độ:
	Xác định rõ vai trò và có phẩm chất tốt, có khả năng hoà nhập khi làm việc và giao tiếp với cộng
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
- Môn học này nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa những hiểu biết về giới và các chiến lược phát triển vốn là mối quan tâm của ngành xã hội học và các ngành khoa học xã hội khác.
	- Môn học giới thiệu những khái niệm căn bản trong nhập môn khoa học về giới: phân biệt giới tính và giới, sự phân công lao động theo giới, hai gánh nặng của người phụ nữ, bình đẳng giới, nhu cầu giới, phụ nữ trong phát triển, giới và phát triển, sơ đồ tăng quyền lực cho phụ nữ. Nội dung cũng giới thiệu hai văn kiện quan trọng giúp cho sinh viên hiểu những trọng tâm của các phong trào phụ nữ trên thế giới cũng như những cam kết của các chính phủ.
6.Chuẩn đầu ra của môn học
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	- Về kiến thức

	CĐR1
	Nắm vững và vận dụng được những kiến thức cơ sở khối ngành của môn giới và phát triển làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

	Về kỹ năng

	CĐR3
	Biết phát hiện và phân tích một vấn đề xã hội cụ thể cần can thiệp, nhận diện đa chiều một đối tượng xã hội yếu thế.

	CĐR4
	Có khả năng giải thích một vấn đề xã hội cơ bản ở cấp độ vi mô: cá nhân, nhóm, cộng đồng và một chính sách xã hội cụ thể.

	CĐR5
	Vận dụng kỹ năng làm việc theo nhóm hiệu quả.

	CĐR6
	Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

	CĐR7
	Có kỹ năng quản lí và lãnh đạo.

	CĐR8
	Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng

	 Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	CĐR9
	Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao

	CĐR10
	Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau

	CĐR11
	Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

	CĐR12
	Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể



7. Cấu trúc nội dung học phần:
	TT chương
	Tên chương
	Hình thức tổ chức dạy học học phần

	
	
	Lên lớp
	Sv tự nghiên cứu, tự học
	Chuẩn đầu ra (HP)

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành,
thực tập/ BTL
	
	

	1
	Giới thiệu chung  về giới và phát triển

	8
	0
	1
	0
	16

	CĐR1, 4,8, 12, 

	2
	Luật pháp, chính sách về giới và phát triển

	6
	0
	2
	0
	12
	CĐR 1, 3,4, 9,10,12, 5,6,7,8  

	3
	Giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội 
	6
	0
	1
	0
	12
	CĐR 1, 3,4, 5,6, 7,8 ,9,10,12 

	4
	Phân tích giới và lồng ghép giới

	5
	0
	1
	0
	10
	CĐR 1, 3,4 ,9 , 

	
	Tổng
	25
	0
	5
	0
	60
	



7. Nội dung chi tiết môn học
7.1. Lý thuyết
	CHƯƠNG 1
Giới thiệu chung  về giới và phát triển
(Tổng số tiết: 9, lý thuyết: 8 tiết, Thảo luận 1 và Bài tập: 0)
1.1. Giới tính và giới
1.1.1. Giới tính
1.1.2. Giới
1.1.3 Phân biệt giới và giới tính
 1.2. Quan điểm về giới và phát triển
1.2.1. Phụ nữ trong phát triển
1.2.2. Giới và  phát triển
1.2.3 Sosánhquá trìnhphụnữ trongpháttriểnvàgiớivàpháttriển
1.3. Nhu cầu giới
1.3.1.Đặc điểm của nhu cầu thiết thực, nhu cầu chiến lược
1.3.2.Việc đáp ứng nhu cầu chiến lược và sự cải thiện địa vị của phụ nữ
1.4. Hiện trạng vể giới và phát triển
1.4.1 Vai trò của giới
1.4.2 Sự phân công lao động theo giới
CHƯƠNG 2
Chính sách về giới và phát triển
(Tổng số tiết: 8, lý thuyết: 6 tiết, Thảo luận và Bài tập: 2)
2.1. Khái niện chung
2.2. Chính sách về giới ở Việt nam
2.3. Công ước quốc tế về bình đẳng giới 
2.3.1. Nguồn gốc Công ước
2.3.2. Những khái niệm liên quan
2.4. Các dự án lồng ghép về giới 
2.5. Các lĩnh vực quan tâm về giới 

	CHƯƠNG 3
Giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội 
(Thời gian: 7 tiết, trong đó lý thuyết: 6, Thảo luận/bài tập: 1)
3.1 Giới trong lĩnh vực chính trị
3.2 Giới trong lĩnh vực kinh tế và lao động, việc làm
3.3 Giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
3.4 Giới trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe sinh sản
3.5 Giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
3.6 Giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao
CHƯƠNG 4
 Phân tích giới và lồng ghép giới
(Thời gian: 6 tiết, trong đó lý thuyết: 5, Thảo luận/bài tập: 1)
3.1. Phân tích giới 
3.1.1  Khái niệm 
3.2.1. Nội dung phân tích giới
 3.2.2. Công cụ phân tích giới: phân công lao động theo giới, tiếp cận và kiểm soát nguồn lực, mô hình ra quyết định
3.3.3 Phương pháp thu thập thông tin về giới
      3.3.3.1. Thu thập số liệu thứ cấp
      3.3.3.2. Điều tra hiện trường: thảo luận nhóm, phỏng vấn hộ gia đình, phỏng vấn bán cấu trúc, phỏng vấn sâu
3.2 Lồng ghép giới
3.2.1 Lồng ghép giới trong đánh giá thực trạng dự án
3.2.2 Lồng ghép giới trong thiết kế dự án
3.2.3 Lồng ghép giới trong giai đoạn thực hiện dự án
3.2.4 Lồng ghép giới trong giám sát, đánh giá dự án.


9. Phương pháp giảng dạy
	Thời gian
	Nội dung 
	Phương pháp giảng dạy
	Địa điểm GD
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	
	Chương 1: Giới thiệu chung  về giới và phát triển


	Tiết
1-2
	1.1. Giới tính và giới
1.1.1. Giới tính
1.1.2. Giới
1.1.3 Phân biệt giới và giới tính
1.1.3 Phân biệt giới và giới tính

	- Thuyết trình
- Hỏi đáp
	Giảng đường
	Đọc BG chương 1 

	Tiết 
3- 4
	 1.2. Quan điểm về giới và phát triển
1.2.1. Phụ nữ trong phát triển
1.2.2. Giới và  phát triển
1.2.3 Sosánhquátrìnhphụnữ trongpháttriểnvàgiớivàpháttriển

	- Thuyết trình
- Hỏi đáp
	Giảng đường
	Đọc BG chương 1 và các TLTK có liên quan

	Tiết 5-6
	1.3. Nhu cầu giới
1.3.1.Đặc điểm của nhu cầu thiết thực, nhu cầu chiến lược
1.3.2.Việc đáp ứng nhu cầu chiến lược và sự cải thiện địa vị của phụ nữ

	- Thuyết trình
- Hỏi đáp
	Giảng đường
	Đọc BG chương 1 và các TLTK có liên quan

	Tiết 7-8
	1.4. Hiện trạng vể giới và phát triển
1.4.1 Vai trò của giới
1.4.2 Sự phân công lao động theo giới

	- Thuyết trình
- Hỏi đáp
	Giảng đường
	Đọc BG chương 1 và các TLTK có liên quan

	Tiết 9 
	Thảo luận tình huống
	- Thảo luận tình huống  

	Giảng đường
	Đọc BG chương 1 và các TLTK có liên quan

	
	Chương2: Luật pháp, chính sách về giới và phát triển

	Tiết 10-11
	2.1. Khái niện chung
2.2. Luật pháp, chính sách về giới ở Việt Nam

	- Thuyết trình
- Hỏi đáp
	Giảng đường
	Đọc BG và TLTK chương 2

	Tiết
12-13
	2.2. Luật pháp, chính sách về giới ở Việt Nam
2.3. Công ước quốc tế về bình đẳng giới 

	- Thuyết trình
- Hỏi đáp
	Giảng đường
	Đọc BG và TLTK chương 2

	Tiết
14-15
	2.3. Công ước quốc tế về bình đẳng giới 
2.3.1. Nguồn gốc Công ước
2.3.2. Những khái niệm liên quan

	· Thuyết trình
· Thảo luận
	Giảng đường
	Đọc BG và TLTK chương 2

	16-17
	Thảo luận về Luật bình đẳng giới 
	Thảo luận 
	Giảng đường
	Đọc BG và TLTK chương 2

	
	CHƯƠNG 3
Giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội 


	Tiết
18-19
	3.1 Giới trong lĩnh vực chính trị
3.2 Giới trong lĩnh vực kinh tế và lao động, việc làm

	· Thuyết trình
· 
	Giảng đường
	Đọc BG và TLTK chương 3

	Tiết
20-21
	3.3 Giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
3.4 Giới trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe sinh sản

	· Thuyết trình

	Giảng đường
	Đọc BG và TLTK chương 3

	Tiết
22-23
	3.5 Giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
3.6 Giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao

	Thuyết trình
	Giảng đường
	Đọc BG và TLTK chương 3

	Tiết 24
	Thảo luận tình huống
	Thảo luận
	Giảng đường
	Đọc BG và TLTK chương 3

	
	CHƯƠNG 4
 Phân tích giới và lồng ghép giới

	Tiết 
25-26
	3.1. Phân tích giới 
3.1.1  Khái niệm 
3.2.1. Nội dung phân tích giới
 3.2.2. Công cụ phân tích giới: phân công lao động theo giới, tiếp cận và kiểm soát nguồn lực, mô hình ra quyết định
	Thuyết trình
Hỏi đáp
	Giảng đường
	Đọc TL chương 3

	Tiết 
27-28
	3.3.3 Phương pháp thu thập thông tin về giới
      3.3.3.1. Thu thập số liệu thứ cấp
      3.3.3.2. Điều tra hiện trường: thảo luận nhóm, phỏng vấn hộ gia đình, phỏng vấn bán cấu trúc, phỏng vấn sâu

	Thuyết trình
Hỏi đáp
	Giảng đường
	Đọc TL chương 3

	Tiết 29-30
	3.2 Lồng ghép giới
3.2.1 Lồng ghép giới trong đánh giá thực trạng dự án
3.2.2 Lồng ghép giới trong thiết kế dự án
3.2.3 Lồng ghép giới trong giai đoạn thực hiện dự án
3.2.4 Lồng ghép giới trong giám sát, đánh giá dự án.
	Thuyết trình
Hỏi đáp
	Giảng đường
	Đọc TL chương 3

	
	Kiểm tra giữa kỳ 
	
	
	



10. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với sinh viên
10.1. Đối với giảng viên
- Có ĐCCT và kế hoạch giảng dạy khi lên lớp
- Có bài giảng và tài liệu tham khảo khi lên lớp
- Cung cấp nguồn học liệu cho sinh viên
- Tổ chức quản lý, kiểm tra, đánh giá sinh viên đúng quy định
10.2. Đối với sinh viên
- Tham dự tối thiểu 70% số giờ lý thuyết, bài tập, thảo luận.
- Tham dự tối thiểu 90% số giờ thí nghiệm, thực hành.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
   - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học
11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
11.1. Thang điểm đánh giá: Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10.
11.2. Cách đánh giá:
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số (%)
	Chuẩn đầu ra (HP)

	I
	Điểm quá trình
	
	
	

	1
	Điểm chuyên cần
	Tính trên số tiết tham dự học
	10
	CĐR 1,3,4

	[bookmark: _GoBack]2
	Điểm bài tập/ thảo luận
	Tính trên số tiết tham gia thảo luận + kết qủa chấm điểm thảo luận/ thực hành nhóm
	10
	CĐR 1,3,4

	3
	Điểm thi giữa kỳ
	Thi trắc nghiệm/ thi viết
	20
	CĐR 1,3,4

	II
	Điểm thi cuối kỳ
	Thi viết
	60
	CĐR 1,3,4


11.3 Rubics đánh giá kêt quả 
. Đánh giá kết quả bài thuyết trình chủ đề theo nhóm
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ (%)
	Mức chất lượng
	
Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	

	Nội dung
	30
	Trình bày đầy đủ nội dung yêu cầu về chủ đề, có thêm các nội dung liên quan đóng góp vào việc mở rộng kiến thức
	Trình bày đầy đủ nội dung yêu cầu về chủ đề
	Trình bày không đủ nội dung theo yêu cầu về chủ đề
	Trình bày nội dung không liên quan hay nội dung quá sơ sài, không cung cấp được thông tin cần thiết.
	

	Hình thức, báo cáo
	20
	Cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu, có sáng tạo. Nhận được ý kiến/câu hỏi quan tâm
	Cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu
	Trình bày dạng đọc, không tạo được sự quan tâm của người nghe
	Trình bày quá sơ sài, người nghe không thể hiện được nội dung
	

	Trả lời câu hỏi
	20
	Các câu hỏi được trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng
	Trả lời được 70% câu hỏi
	Trả lời được 25%-50% câu hỏi
	Không trả lời được câu nào
	

	Làm việc nhóm
	30
	Thể hiện sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm rõ ràng. Có phân chia câu trả lời và báo cáo giữa các thành viên
	Có sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm nhưng chưa thể hiện rõ ràng
	Không có sự kết hợp giữa các thành viên, có 1 hay vài thành viên chuẩn bị và báo cáo
	Báo cáo chưa hoàn chỉnh, sai nội dung
	

	Điểm tổng : 
	



. Đánh giá kết quả bài thi viết (tự luận)
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ (%)
	Mức chất lượng
	
Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	

	Nội dung
	80
	Làm bài đúng theo yêu cầu trên 80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu từ 60-80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu từ 40-60% câu theo đề tài
	Làm bài đúng theo yêu cầu <40% câu theo đề bài
	

	Vận dụng
	10
	Bài làm có tính vận dụng sáng tạo
	Có khả năng vận dụng kiến thức
	Thực hiện đúng chủ đề đã giảng trên lớp
	Không thực hiện được bài tập
	

	Hình thức
	10
	Hình thức đẹp, sạch sẽ, trình bày có logic
	Hình thức đẹp, trình bày có logic
	Hình thức đẹp
	Cẩu thả, trình bày không logic
	

	Điểm tổng : 
	



12. Tài liệu học tập 
12.1. Tài liệu bắt buộc	
1. Trường Đại học Lao động – Xã hội (2015), Giới và phát triển, NXB Lao động – Xã hội , Hà Nội
2.Học viện Phụ nữ  (2016), Giới và phát triển, NXB Học viện Phụ nữ, Hà Nội
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	1.  Công ước LHQ về sự xóa bỏ mọi phân biệt đối xử đối với phụ nữ.
	2. Liên Hợp Quốc, Cương lĩnh hành động, Hội nghị thế giới lần thứ VI về phụ nữ ở Bắc Kinh, Trung Quốc 4-15/9/1995, Văn phòng Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.
	3.  Quốc Hội, Luật Bình đẳng giới, Nxb. Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 2007.
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